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	Mã đề thi 102


Họ, tên:................................................................................ Số báo danh: .............................
Câu 1: Độ dịch chuyển và quãng đường đi được của vật có độ lớn bằng nhau khi vật

A. chuyển động thẳng và chỉ đổi chiều 1 lần.
B. chuyển động thẳng và không đổi chiều.
C. chuyển động tròn.
D. chuyển động thẳng và chỉ đổi chiều 2 lần.
Câu 2: Gia tốc là một đại lượng

A. Vecto, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc
B. Đại số, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của chuyển động
C. Vecto, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của chuyển động
D. Đại số, đặc trưng cho tính không đổi của vận tốc
Câu 3: Hợp lực tác dụng vào một vật đang chuyển động thẳng đều bằng hợp lực tác dụng vào vật
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A. chuyển động nhanh dần đều.
B. chuyển động tròn đều.
C. rơi tự do.
D. đứng yên.
Câu 4: Một vật chuyển động thẳng có đồ thị độ dịch chuyển theo thời gian như hình vẽ, vận tốc của vật trên đoạn OA là
A. 10m/s.
B. 2m/s.

C. 20m/s.
D. 5m/s.

Câu 5: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về mối quan hệ của hợp lực 
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A. F không bao giờ bằng 
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B. Ta luôn có hệ thức 
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C. F luôn lớn hơn 
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D. F không bao giờ nhỏ hơn 
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Câu 6: Chuồn chuồn có thể bay trên không trung không bị rơi xuống đất là do

A. không có lực nào tác dụng vào chuồn chuồn.

B. chuồn chuồn chịu tác dụng của lực cản không khí.

C. Chuồn chuồn chịu tác dụng của lực nâng không khí.

D. Chuồn chuồn chịu tác dụng của trọng lực.

Câu 7: Một vật có khối lượng m, dưới tác dụng của lực 
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Câu 8: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hợp lực tác dụng lên vật giảm dần thì vật chuyển động chậm dần đều.

B. Hợp lực tác dụng lên vật không đổi thì vật chuyển động thẳng đều.

C. Gia tốc của vật cùng chiều với hợp lực tác dụng lên nó.

D. Vật luôn chuyển động cùng chiều với hợp lực tác dụng lên nó.

Câu 9: Một vật có khối lượng 2kg được treo vào một đầu của sợi dây nhẹ không dãn đầu còn lại của sợi dây được treo vào một điểm cố định lấy g = 10m/s2. Lực căng của sợi dây bằng

A. 40 N.
B. 2N.
C. 20 N.
D. 10 N.
Câu 10: Một vật rơi tự do từ độ cao h, trong giây cuối cùng trước lúc chạm mặt đất vật đi được quãng đường gấp 1,5 lần quãng đường vật đi được trong giây trước đó. Lấy 
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m/s2. Độ cao h gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 17 m.
B. 85 m.
C. 58 m.
D. 61 m.

Câu 11: Một người có trọng lượng 600 N đứng trên mặt đất. Lực mà mặt đất tác dụng lên người đó có độ lớn

A. bằng 600 N.
B. lớn hơn 600 N.
C. nhỏ hơn 600 N.
D. bằng 300 N.
Câu 12: Một ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 10 s, vận tốc của ô tô tăng từ 
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 đến 
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. Quãng đường mà ô tô đi được trong khoảng thời gian trên là

A. 500 m.
B. 100 m.
C. 25 m.
D. 50 m.

Câu 13: Rơi tự do là một chuyển động
A. thẳng chậm dần đều.
B. nhanh dần.

C. thẳng đều.
D. thẳng nhanh dần đều.

Câu 14: Hệ số ma sát trượt

A. không phụ thuộc vào vật liệu.

B. không phụ thuộc tình trạng của hai mặt tiếp xúc.

C. không có đơn vị.

D. không phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt tiếp xúc.

Câu 15: Một xe điện đang chạy với vận tốc 36 km/h thì bị hãm lại đột ngột. Bánh xe không lăn nữa mà chỉ trượt lên đường ray. Kể từ lúc hãm, xe điện còn đi được bao xa thì dừng hẳn ? Hệ số ma sát trượt giữa bánh xe và đường ray là 0,2. Lấy 
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A. 36,2 m.
B. 22,2 m.
C. 25,51 m.
D. 32,6 m.
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Câu 16: Một vật được treo vào một sơi dây đang nằm cân bằng trên mặt phẳng nghiêng như hình vẽ. Biết vật có trọng lực P = 80N, α = 300. Lực căng của dây có độ lớn bằng
A. 40 N
B. 40[image: image22.png]


 N
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 N
D. 80 N

Câu 17: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của vecto vận tốc

A. Độ dài tỉ lệ với độ lớn của vận tốc.
B. Hướng là hướng của độ dịch chuyển.

C. Gốc nằm trên vật chuyển động.
D. Hướng ngược với hướng của độ dịch chuyển.

Câu 18: Một lực tác dụng vào một vật trong khoảng thời gian 3 s làm vận tốc của nó tăng từ 0 đến 24 cm/s (lực cùng phương với chuyển động). Sau đó, tăng độ lớn của lực lên gấp đôi trong khoảng thời gian 2 s và giữ nguyên hướng của lực. Vận tốc của vật tại thời điểm cuối bằng

A. 56 cm/s.
B. 40 cm/s.
C. 64 cm/s.
D. 72 cm/s.

Câu 19: Khi nói về chuyển động thẳng biến đổi đều, khẳng định nào dưới đây đúng ?
A. Chuyển động thẳng nhanh dần đều có vận tốc giảm đều theo thời gian.
B. Chuyển động thẳng biến đổi đều có gia tốc tăng hoặc giảm đều theo thời gian.
C. Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, gia tốc luôn cùng chiều với vận tốc.
D. Trong chuyển động thẳng chậm dần đều, gia tốc luôn cùng chiều với vận tốc.
Câu 20: Một vật được thả rơi tự do, khi chạm đất đạt tốc độ 30 m/s. Lấy 
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m/s2. Khi tốc độ của vật là 20 m/s thì vật còn cách đất

A. 25 m.
B. 45 m.
C. 10 m.
D. 20 m.

Câu 21: Một xe lửa bắt đầu dời khỏi ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 
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. Khoảng thời gian để xe lửa đạt được vận tốc 
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A. 100 s.
B. 300 s.
C. 360 s.
D. 200 s.

Câu 22: Các lực tác dụng lên một vật gọi là cân bằng khi
A. vật chuyển động với gia tốc không đổi.

B. vật chuyển động với gia tốc khác không

C. hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật là hằng số.

D. hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật bằng không.

Câu 23: Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc đầu 
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Câu 24: Trường hợp nào sau đây vật chuyển động theo quán tính?

A. Vật chuyển động tròn đều.
B. Vật rơi tự do từ trên cao xuống không ma sát.
C. Vật chuyển động trên một đường thẳng.
D. Vật chuyển động khi tất cả các lực tác dụng lên vật mất đi.
Câu 25: Đồ thị độ dịch chuyển theo thời gian của chuyển động thẳng đều là một
A. đường hypebol.
B. đoạn thẳng.
C. đường parabol.
D. hình tròn.

Câu 26: Có hai lực đồng qui có độ lớn bằng 9 N và 12 N. Trong số các giá trị sau đây, giá trị nào có thể là độ lớn của hợp lực ?
A. 1 N.
B. 2 N.
C. 15 N.
D. 25 N.

Câu 27: Lực 
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Câu 28: Lực và phản lực

A. tác dụng vào cùng một vật.
B. tác dụng vào hai vật khác nhau.

C. có phương khác nhau.
D. cùng chiều nhau.

Câu 29: Một vật lúc đầu nằm trên một máng nằm ngang. Sau khi được truyền một vận tốc đầu, vật chuyển động chậm dần vì có

A. phản lực.
B. quán tính.

C. lực tác dụng ban đầu.
D. lực ma sát.
Câu 30: Vận tốc trung bình có đơn vị là

A. m.s.
B. m/s.
C. m/s2.
D. s/m.
Câu 31: Một quả táo nặng 200g lấy g = 10m/s2 trọng lực tác dụng lên nó bằng
A. 2 N.
B. 5 N.
C. 10 N.
D. 2000 N.

Câu 32: Một vật chuyển động thẳng chậm dần đều có vận tốc ban đầu v0, gia tốc có độ lớn a không đổi, phương trình vận tốc có dạng: v = v0 + at. Vật này có

A. v tăng theo thời gian.
B. a luôn dương,

C. a luôn ngược dấu với v.
D. tích v.a >0.

Câu 33: Cho ba lực đồng quy (tại điểm O), đồng phẳng 
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 lần lượt tạo với trục Ox những góc 
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 và có độ lớn tương ứng là 
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. Hợp lực của ba lực trên là

A. 15 N.
B. 10 N.

C. 20 N.
D. 25 N.
Câu 34: Khi vật chuyển động thẳng không đổi chiều thì độ lớn độ dịch chuyển
A. gấp hai lần quãng đường đi được.
B. nhỏ hơn quãng đường đi được.

C. lớn hơn quãng đường đi được.
D. bằng quãng đường đi được.

Câu 35: Vận tốc trung bình trên một độ dịch chuyển xác định có biểu thức là
A. 
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Câu 36: Một vật có khối lượng 400 g đặt trên mặt bàn nằm ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt bàn là 0,3. Vật bắt đầu được kéo đi bằng một lực có độ lớn 2 N và có phương nằm ngang. Sau 1 s, lực F ngừng tác dụng. Cho 
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 Quãng đường vật đi được cho tới lúc dừng lại là
A. 1,5 m.
B. 1,75 m.
C. 1,34 m.
D. 1,03 m.

Câu 37: Cho đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một vật như hình. Chọn phát biểu đúng?

A. Vật đang chuyển động thẳng đều theo chiều dương.

B. Vật đang đứng yên.

C. Vật đang chuyển động thẳng đều theo chiều âm.

D. Vật chuyển động thẳng đều theo chiều dương rồi đổi chiều chuyển động ngược lại.

Câu 38: Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của
A. sức cản không khí.
B. lực quán tính.
C. trọng lực.
D. lực ma sát.

Câu 39: Trọng lực tác dụng lên vật có

A. điểm đặt tại trọng tâm của vật, phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống.

B. điểm đặt bất kỳ trên vật, phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống.

C. điểm đặt tại trọng tâm của vật, phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên.

D. độ lớn luôn thay đổi.

Câu 40: Vectơ gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều

A. cùng hướng với vectơ vận tốc.
B. có độ lớn không đổi.

C. ngược hướng với vectơ vận tốc.
D. có phương vuông góc với vectơ vận tốc.
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